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THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - NĂM 2018
	ĐỀ THI BẢNG A - KHỐI TIỂU HỌC
Phần thi: Trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 30 phút

(Đề thi có 03 trang)


Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………………………….. 

SBD: ……………………….
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………. 

Đang học lớp: ……….……. Trường: ………………………………………………………………

Chữ ký giám thị thứ nhất: …………………………………………………

Chữ ký giám thị thứ hai: …..………………………………………………

((……………………………………………………………………………………………………
	Điểm bài thi
	Chữ ký giám khảo chấm thi
	Số phách

	
	Giám khảo thứ nhất:……………………………………………….
	

	
	Giám khảo thứ hai: ………………………………………………..
	

	Điểm ghi bằng chữ: …………………………………………………………………….………………………..


Phần trả lời các câu hỏi:
Hướng dẫn: 


+) Thí sinh đánh dấu x vào ô được chọn. Ví dụ: x

+) Nếu thí sinh chọn sai, để bỏ ô chọn sai hãy khoanh tròn vào ô đã chọn. Ví dụ: (
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Thí sinh sẽ ghi cách chọn đáp án đúng vào bảng dưới đây cùng các phương án chọn đáp án A, B, C, D tương ứng với các câu trả lời từ 1 đến 20.
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Phần các câu hỏi

Câu 1. Trong các đơn vị đo thông tin sau đây, đơn vị đo thông tin nào dưới đây lớn nhất?
A. Bit


B. Gigabyte

C. Terabyte

D. Megabyte
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hệ điều hành là một thiết bị được lắp đặt trong máy tính


B. Máy tính muốn hoạt động được bắt buộc phải cài đặt hệ điều hành Windows.


C. Một máy tính có thể cài đặt duy nhất một hệ điều hành.

D. Nếu không có hệ điều hành thì máy tính không thể hoạt động được
Câu 3. Phần mở rộng mặc định nào dưới dây là do phần mềm Microsoft Word 2010 gán cho tệp?

A. DOC
B. TXT
C. DOCX

D. RTF
Câu 4. Quan sát hình dưới đây và cho biết đường dẫn đúng tới thư mục TROCHOI?
A. D:\TROCHOI


B. D:\Thieu nhi\TROCHOI
C. D:\GIAITRI\BAIHAT\Thieu nhi\TROCHOI
D. D:\GIAITRI\TROCHOI
Câu 5. Trong Ms Word, tổ hợp phím nào sau đây cho phép lưu một văn bản đang soạn thảo dưới một tên khác?


A. Ctrl + G
B. F12
C. F5

D. Ctrl + S
Câu 6. Trong Ms Word 2003, có thể đặt lại lề trái, phải, khổ giấy trang văn bản bằng thao tác nào dưới đây?
A. Nháy nút lệnh [image: image1.png]


 trên thanh công cụ

B. Chọn lệnh Format ( Paragraph..., rồi chọn các tính chất cần thiết

C. Chọn lệnh File ( Page Setup ..., rồi chọn các tính chất cần thiết

D. Chọn lệnh File ( Print ..., rồi chọn các tính chất cần thiết

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai? Virus máy tính có thể phát tán qua:

A. Mạng máy tính 
B. Email, phần mềm OTT
C. Thiết bị lưu trữ
D. Chuyển khoản
Câu 8. Máy tính chỉ có thể hoạt động được sau khi đã được cài đặt cái gì?
A. Cài phần mềm trò chơi
B. Cài phần mềm học tập

C. Cài tối thiểu một hệ điều hành 
D. Cài phần mềm ứng dụng
Câu 9. Phần mềm nào dưới đây cho phép tạo ra tệp có phần mở rộng mặc định là XLSX?

A. Notepad
B. Ms Word
C. Paint


D. Ms Excel

Câu 10. Phần mềm nào dưới đây được cài đặt trước nhất trong máy vi tính?
A. Ms Windows
B. Ms Office
C. Google Chrome
D. Bkav Pro
Câu 11. Nhóm các đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp tăng dần từ bé tới lớn
A. Gigabyte, Megabyte, Kilobyte
B. Kilobyte, Megabyte, Gigabyte 

C. Gigabyte, Kilobyte, Megabyte
D. Megabyte, Gigabyte, Kilobyte
Câu 12. Để gõ chữ Việt có dấu với font “Time New Roman” ta phải chọn bảng mã nào sau đây?
A. TCVN3
B. Unicode
C. VNI Windows
D. Vietware X/F
Câu 13. Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?
A. ABC
B. UniKey
C. Movie Maker
D. VietKey
Câu 14. Phần mềm nào dưới đây có thể phòng chống virus trong máy tính?
A. Zalo
B. Windows Defender

C. Opera
    D. Microsoft Edge
Câu 15. Phần mềm nào dưới đây không phải là một hệ điều hành?
A. Ubuntu
B. Windows Explorer
C. Mac OS X
D. MS-DOS
Câu 16. Chọn phát biểu đúng về tên miền (domain) trong các phát biểu sau:
A. Tên miền là tên gọi nhớ về một địa chỉ IP

B. Tên miền là tên giao dịch của một công ty hay tổ chức sử dụng trên internet.

C. Công việc chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP do máy chủ DNS đảm trách.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 17. Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm dùng để học lập trình?
A. Kodu
B. Scratch
C. Free Pascal
D. AutoCad
Câu 18. Các yếu tố cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0 là:
A. Động cơ đốt trong, than đá, tàu hỏa

B. Động cơ điện, điện năng, đèn điện
C. Tin học và tự động hóa, internet.

D. Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vận kết nối, Dữ liệu lớn.
Câu 19. Có bao nhiêu cách xếp 4 bạn Đào, Lan, Cúc, Hồng và cô giáo Huệ thành một hàng để chụp ảnh mà cô Huệ luôn đứng chính giữa?
A. 23
B. 24
C. 25

D. 26.
Câu 20. Giá trị của biểu thức 
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